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   TOÀ ÁN NHÂN DÂN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ PHÚ QUỐC          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    TỈNH KIÊN GIANG 

                                                                                                                                      

Bản án số: 128/2021/HS-ST  

Ngày: 29/10/2021 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHÚ QUỐC – TỈNH KIÊN GIANG 

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ toạ phiên tòa: Ông Trần Ngọc Triệu  

Các Hội thẩm nhân dân: 

 1. Ông Ngô Rạng Đông 

 2. Ông Trần Văn Thuận 

Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Văn Chung – Thư ký Tòa án nhân dân 

thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phú Quốc tham gia phiên 

tòa: Ông Lê Hữu Nghị - Kiểm sát viên.            

Trong ngày 29 tháng 10 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố 

Phú Quốc đưa ra xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 

117/2021/TLST-HS ngày 10 tháng 9 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số: 117/2021/QĐXXST-HS ngày 28 tháng 9 năm 2021; Quyết định hoãn 

phiên tòa số 35/2021/QĐXXST-HS ngày 14/10/2021 và Thông báo dời phiên 

tòa số 32/TB-TA ngày 27/10/2021 đối với bị cáo: 

*  Trần Minh L, (tên gọi khác: Mao); sinh năm 1994, tại: Rạch Giá, tỉnh 

Kiên Giang. 

Nơi ĐKTT: 214/12/22 đường QT, khu phố VTT, phường Vĩnh Quang, 

thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. 

Chỗ ở: ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên 

Giang.   

Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không. Nghề nghiệp: 

Không. Trình độ văn hóa: 10/12. Con ông Trần Minh Th và bà Danh Thị Th, 

sinh năm 1973, còn sống. Bị cáo chưa có vợ, con. 

* Tiền án, Tiền sự: Chưa. 

Vào ngày 04/8/2018 thực hiện hành vi cố ý gây thương tích và cố ý làm 

hư hỏng tài sản; bị bắt tạm giam ngày 09/6/2021. 
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* Bị hại:  

1. Anh Trần Xuân H, sinh năm 1971; Địa chỉ: ấp Suối Mây, xã Dương 

Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. 

2. Anh Lê Vũ L, sinh năm 1970; Địa chỉ: ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, 

thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. 

(Các bị cáo có mặt tại phiên tòa, các bị hại có đơn xin xét xử vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong H sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 19 giờ ngày 04/8/2018, Trần Minh L, cùng với em ruột Trần 

Minh Chắn, tổ chức uống rượu cùng với bạn (chưa rõ nhân thân) tại chỗ ở nhà 

trọ Hà Nội Phố do anh Lê Vũ L làm chủ, thuộc ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, 

huyện Phú Quốc (Nay là thành phố Phú Quốc), lúc này bà Danh Thị Th là mẹ 

của L và Chắn về đến phòng trọ, nói cho L và Chắn biết việc bị  Trần Xuân H là 

người ở chung nhà trọ cho người chặn đường đòi tiền cho vay, nên L và Chắn 

nảy sinh ý định đợi anh H về đến sẽ đánh. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, khi L 

đang nằm ngủ, Chắn kêu thức vậy nói có người tìm, L nhìn thấy có 02 - 03 

người thanh niên (không rõ nhân thân) rượt Chắn, nên L chạy vào phòng trọ lấy 

02 cây dao (01 cây dao gọt trái cây, dài khoảng 20cm, 01 cây dao làm cá dài 

khoảng 30cm) rượt nhóm thanh niên bỏ chạy. Lúc này, anh H cùng vợ là chị Lê 

Thị Kim Anh đi chơi về đến phòng trọ, bị Chắn cầm đoạn cây tre khô đánh 

trúng vào nón bảo hiểm anh H đang đội trên đầu, không bị thương, anh H bỏ 

chạy vào phòng của mình thuê số D2 khóa cửa lại. Lúc này, Chắn chạy về 

phòng trọ của mình lấy cây dao, lưỡi bằng kim loại (loại dao làm cá, cán bằng 

gỗ, dài khoảng 30cm) rồi cùng với L chạy đến phòng trọ anh H chém vào cửa 

chính, cửa sổ làm vỡ kính, gãy thanh nhôm. Sau đó, Chắn leo qua lỗ thủng cửa 

chính vào phòng, anh H bỏ chạy lên gác, Chắn cầm dao leo lên gác, anh H cầm 

cái vali đỡ và đẩy Chắn té ngã. Thấy vậy L tiếp tục leo qua lỗ thủng cửa chính 

chui vào phòng 02 tay cầm 02 cây dao, L và Chắn leo lên gác xông đến cùng 

chém nhiều nhát trúng anh H bị thương ở cánh tay trái, bả vai trái và hạ sườn 

trái. Lúc này, anh H nhảy từ trên gác xuống, bỏ chạy vào nhà vệ sinh đóng cửa 

lại, Chắn và L tiếp tục dùng dao chém vào cửa nhà vệ sinh làm hư hỏng cửa 

nhôm, đập phá hư hỏng quạt gió, ấm điện và tủ lạnh trong phòng. Sau đó, Chắn 

và L leo ra ngoài qua đường cửa chính, Chắn và L tiếp tục dùng dao chém vào 

xe mô tô, nhãn hiệu Honda, loại PCX, biển kiểm soát 76H1 – 044.44 của anh H 

đang đậu trước phòng, làm hư hỏng kính nhựa chắn gió phần đầu xe, cảng sau 

và đèn sau. Khi bỏ đi, L nhìn thấy chị Kim Anh đang trốn bên phòng đối diện, L 
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dùng dao chém vào cửa chính, làm hư hỏng kính, sau đó L và Chắn bỏ trốn và 

vứt bỏ 03 cây dao. Riêng anh H được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa 

huyện Phú Quốc điều trị. Đến ngày 25/5/2021,  Trần Minh L bị Cơ quan Cảnh 

sát điều tra – Công an thành phố Phú Quốc khởi tố, bắt tạm giam để điều tra. 

 Bản cáo trạng số: 128/CT-VKSPQ ngày 09 tháng 9 năm 2021 của Viện 

kiểm sát nhân dân thành phố Phú Quốc đã truy tố bị cáo  Trần Minh L về tội 

“Cố ý gây thương tích” theo điểm a, i khoản 1 Điều 134 và tội “Cố ý làm hư 

hỏng tài sản” theo khoản 1 Điều 178 Bộ luật hình sự;  

 Tại phiên toà Kiểm sát viên tham gia phiên tòa vẫn giữ nguyên quyết định 

truy tố bị cáo  Trần Minh L về tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm a, i khoản 1 

Điều 134 và tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” theo khoản 1 Điều 178 Bộ luật hình 

sự;  

 Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a, i khoản 1 Điều 134; điểm i, s 

khoản 1 Điều 51; điểm e khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự, xử phạt bị 

cáo  Trần Minh L từ 9 đến 12 tháng tù. 

 Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 178; điểm i, s khoản 1 

Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015, xử phạt bị cáo  Trần Minh L từ 06 

đến 09 tháng tù. 

 Áp dụng khoản 1 Điều 55 Bộ luật hình sự tổng hợp hình buộc bị cáo chấp 

hành chung cho hai tội là từ 15 đến 21 tháng tù. 

Đối với Trần Minh Chắn sau khi gây án đã bỏ trốn, Cơ quan Cảnh sát 

điều tra đã ra Quyết định khởi tố và truy nã, khi nào bắt được xử lý sau.  

Về trách nhiệm dân sự: Bị hại anh  Trần Xuân H và anh Lê Vũ L không 

yêu cầu bồi thường, đề nghị miễn xét.  

Bị hại vắng mặt tại phiên tòa nhưng có ý kiến trong đơn xét xử vắng mặt: 

Về trách nhiệm hình sự đề xử theo quy định pháp luật, về trách nhiệm dân sự 

không yêu bồi thường. 

 Tại phiên tòa bị cáo khai nhận hành vi phạm tội đúng như cáo trạng mà 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Quốc truy tố, không có ý kiến gì và có lời 

nói sau cùng xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong H sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]. Về hành vi, quyết định truy tố của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an 

thành phố Phú Quốc, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phú Quốc 

trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ 

tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Qúa trình điều tra và tại phiên tòa các 
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bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của 

cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

  [2]. Về hành vi phạm tội của bị cáo: 

Vào khoảng 23 giờ ngày 04/8/2018, tại phòng trọ số D2 nhà trọ Hà Nội 

Phố do anh Lê Vũ L làm chủ, thuộc ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, huyện Phú 

Quốc (Nay là thành phố Phú Quốc),  Trần Minh L và Trần Minh Chắn sử dụng 

dao chém Trần Xuân H gây thương tích 07% và cố ý làm hư hỏng tài sản của 

anh H trị giá là 6.520.000 đồng và tài sản của anh Lang trị giá 1.022.550 đồng, 

tổng giá trị tài sản 7.542.550 đồng.  

Hội đồng xét xử đủ căn cứ kết luận hành vi bị cáo  Trần Minh L đã phạm 

vào tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm a, i khoản 1 Điều 134 và tội “Cố ý làm 

hưu hỏng tài sản” theo khoản 1 Điều 78 Bộ luật hình sự.   

Đối với Trần Minh Chắn sau khi gây án đã bỏ trốn, Cơ quan Cảnh sát 

điều tra đã ra Quyết định khởi tố và truy nã, khi nào bắt được xử lý sau.  

[3]. Về tính chất, mức độ hành vi phạm tội: Hành vi của bị cáo là nghiêm 

trọng và nguy hiểm cho xã hội, bị cáo có đầy đủ khả năng nhận thức được sức 

khỏe của con người là vốn quý và được luật hình sự bảo vệ, nếu ai xâm phạm thì 

bị xử lý nghiêm. 

Giữa bị cáo và bị hại không hề có mâu thuẫn gì, nhưng bị cáo đã dùng hung 

khí nguy hiểm gây thương tích cho bị hại, đây là hành vi xem thường tính mạng 

sức khỏe của người khác. Ngoài ra trong lúc gây thương tích cho anh H, bị cáo 

lại cố ý làm hỏng tài sản (đập phá chiếc xe gắn máy, làm hư hỏng quạt, tấm 

kiếng) của anh H, anh Lang. Vì vậy cần phải xử bị cáo một mức án nghiêm 

tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo. 

[4]. Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  

Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: khi anh H chạy trốn vào phòng trọ, 

Chắn cầm dao leo lên gác, anh H cầm cái vali đỡ và đẩy Chắn té ngã. Thấy vậy 

L tiếp tục leo qua lỗ thủng cửa chính chui vào phòng 02 tay cầm 02 cây dao, L 

và Chắn leo lên gác xông đến cùng chém nhiều nhát trúng anh H bị thương ở 

cánh tay trái, bả vai trái và hạ sườn trái, bị cáo L cố tình thực hiện tội phạm đến 

cùng đây là tình tiết tăng tặng theo điểm e khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.  

Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: tại cơ quan điều tra cũng như tại 

phiên tòa các bị cáo thành khẩn thai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu và 

thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

được quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.  
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       [5]. Về trách nhiệm dân sự: Bị hại  Trần Xuân H và Lê Vũ L không yêu cầu 

bồi thường, Hội đồng xét xử miễn xét. 

[6]. Quan điểm truy tố của Viện kiểm sát: Tội danh, điều luật áp dụng, mức 

hình phạt, trách nhiệm dân sự mà vị đại diện Viện kiểm sát đề nghị đối với bị 

cáo là có căn cứ, Hội đồng xét xử chấp nhận. 

[7] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1.Về trách nhiệm hình sự:  

a. Căn cứ điểm a, i khoản 1 Điều 134; điểm i, s khoản 1 Điều 51; điểm e 

khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự. 

Tuyên bố: Bị cáo Trần Minh L phạm tội “Cố ý gây thương tích” 

Xử phạt:  Trần Minh L 09 (chín) tháng tù. 

b. Căn cứ khoản 1 Điều 178; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật 

hình sự. 

Tuyên bố: Bị cáo Trần Minh L phạm tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” 

Xử phạt:  Trần Minh L L 06 (sáu) tháng tù. 

Căn cứ khoản 1 Điều 55 Bộ luật hình sự, tổng hợp hình phạt buộc bị cáo  

Trần Minh L phải chấp hành hình phạt chung của hai tội là 15 (mười lăm) tháng 

tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị bắt tạm giam ngày  09/6/2021. 

2. Trách nhiệm dân sự: Bị hại Trần Xuân H, Lê Vũ L không yêu cầu bồi 

thường, Hội đồng xét xử miễn xét. 

       4. Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm  

       Án xử công khai báo cho bị cáo, bị hại biết có quyền kháng cáo trong thời 

hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (bị hại anh H, anh Lang) vắng mặt tại phiên tòa 

nên có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận bản án hoặc bản 

sao bản án được niêm yết công khai tại nơi cư trú) để yêu cầu Tòa án nhân dân 

tỉnh Kiên Giang xét xử theo thủ tục phúc thẩm. 

 

Nơi nhận:       TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh Kiên Giang;               Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà   
- Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang;       

 -VKSND Tp. Phú Quốc;                                               

- Nhà tạm giữ CA Tp. Phú Quốc; 

- Đội tổng hợp CA Tp. Phú Quốc; 

- THA Tp. Phú Quốc; 

- Bị cáo; bị hại; - Lưu H sơ vụ án.       Trần Ngọc Triệu 


